
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Đơn vị: đồng

Biểu số 110/CK TC - NSNNUBND Xã: Ia Băng

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN

BA

THƯỜNG
XUYÊN

ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN

321=2+3

TỔNG SỐ

721.600.000 7.089.400.0007.811.000.000TỔNG CHI
Trong đó:

A Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc 721.600.000 7.089.400.0007.811.000.000
I Chi đầu tư phát triển 721.600.000721.600.000
1 Chi đầu tư XDCB
2 Chi đầu tư phát triển 721.600.000721.600.000
II Chi thường xuyên 6.945.400.0006.945.400.000
1 Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội 1.131.000.0001.131.000.000

Chi dân quân tự vệ 775.000.000775.000.000
Chi trật tự an toàn xã hội 356.000.000356.000.000

2 Chi sự nghiệp giáo dục 67.000.00067.000.000
3 Chi sự nghiệp y tế 59.500.00059.500.000
5 Chi thể dục thể thao 90.000.00090.000.000
6 Chi Sự nghiệp môi trường 40.000.00040.000.000
7 Chi các hoạt động kinh tế

Thương mại - du lịch
Thị chính
Các hoạt động kinh tế khác

8 Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 5.315.900.0005.315.900.000
8.1 Quản lý nhà nước 2.606.038.0002.606.038.000
8.1 HĐND 477.900.000477.900.000

UBND 2.128.138.0002.128.138.000
8.2 Đảng cộng sản Việt Nam 956.962.000956.962.000
8.3 Mặt trận tổ quốc Việt Nam 509.880.000509.880.000
8.4 Đoàn Thanh niên CSHCM 312.880.000312.880.000
8.5 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 270.380.000270.380.000
8.6 Hội cựu chiến binh Việt Nam 274.880.000274.880.000
8.7 Hội Nông dân Việt Nam 261.880.000261.880.000
8.8 Hội người cao tuổi 82.000.00082.000.000
8.9 Hội chữ thập đỏ 41.000.00041.000.000
9 Chi cho công tác xã hội 35.000.00035.000.000

Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa
Trợ cấp xã hội
Chi khác 35.000.00035.000.000

10 Chi tiết kiệm 10% cải cách tiền lương 207.000.000207.000.000
III Chi khác
IV Dự phòng 144.000.000144.000.000
B Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc
1 Tạm ứng XDCB
2 Tạm chi
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